
Lớp mới STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp cũ

7A2 1 Phạm Gia Bảo 01/04/2009 TP.HCM 6A3

7A2 2 Phạm Nguyễn Gia Bảo 29/04/2009 TP.HCM 6A3

7A2 3 Đoàn Ngọc Kim Dung 24/09/2009 TP.HCM 6A3

7A2 4 Lê Thái Dương 23/10/2009 Vĩnh Phúc 6A3

7A2 5 Nguyễn Trường Giang 28/08/2009 Vĩnh Long 6A3

7A2 6 Vũ Ngọc Hà 21/04/2009 TP.HCM 6A3

7A2 7 Đinh Thái Hiệp 08/02/2009 TP.HCM 6A3

7A2 8 Đinh Thiên Hoàng 24/07/2009 Trà Vinh 6A3

7A2 9 Hoàng Phi Hồng 07/08/2009 TP.HCM 6A3

7A2 10 Phạm Nguyễn Gia Huy 29/04/2009 TP.HCM 6A3

7A2 11 Lê Anh Hưng 25/11/2009 TP.HCM 6A3

7A2 12 Nguyễn Việt Hương 17/07/2009 TP.HCM 6A3

7A2 13 Trần Sỹ Kha 16/07/2009 TP.HCM 6A3

7A2 14 Nguyễn Trung Kiên 20/03/2009 TP.HCM 6A4

7A2 15 Nguyễn Lai 19/08/2009 TP.HCM 6A4

7A2 16 Bùi Tôn Khánh Linh 05/06/2009 TP.HCM 6A4

7A2 17 Nguyễn Ngọc Thảo My 18/02/2009 TP.HCM 6A4

7A2 18 Trần Thị Kiều My 07/06/2009 TP.HCM 6A4

7A2 19 Vũ Nguyễn Trà My 28/03/2009 TP.HCM 6A4

7A2 20 Nguyễn Thanh Huyền Mỹ 12/07/2009 TP.HCM 6A4

7A2 21 Ngô Thanh Nhật 21/02/2009 TP.HCM 6A3

7A2 22 Dương Tâm Như 12/06/2009 TP.HCM 6A4

7A2 23 Nguyễn Phạm Quỳnh Như 01/01/2009 TP.HCM 6A4

7A2 24 Trương Minh Phú 25/03/2009 TP.HCM 6A4

7A2 25 Hoàng Gia Thiên Phúc 03/02/2009 TP.HCM 6A3

7A2 26 Trần Bảo Phúc 18/08/2009 Tp.HCM 6A4

7A2 27 Bùi Mai Thanh Phương 19/07/2009 TP.HCM 6A4

7A2 28 Ninh Anh Tài 11/03/2009 Cà Mau 6A4

7A2 29 Trần Lê Quốc Thắng 19/08/2009 TP.HCM 6A3

7A2 30 Phạm Minh Thiên 10/05/2009 TP.HCM 6A4

7A2 31 Nguyễn Trần Thịnh 06/11/2009 TP.HCM 6A4

7A2 32 Nguyễn Bảo Thy 04/04/2009 Quảng Trị 6A4

7A2 33 Bùi Ngọc Kim Trúc 15/06/2009 TP.HCM 6A3

7A2 34 Đỗ Thị Thanh Trúc 24/11/2009 TP.HCM 6A3

7A2 35 Phạm Nguyễn Anh Tuấn 06/11/2009 Bình Định 6A4

7A2 36 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 15/11/2009 TP.HCM 6A4

7A2 37 Phạm Thanh Tuyền 20/07/2009 TP.HCM 6A3

7A2 38 Trương Ngọc Hoàng Vương 08/05/2009 TP.HCM 6A4
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7A2 39 Vũ Nguyễn Ngọc Thiên Vương 15/09/2009 TP.HCM 6A3

7A2 40 Nguyễn Thị Khánh Vy 06/12/2009 TP.HCM 6A3

7A2 41 Trần Hoàng Vy 30/09/2009 TP.HCM 6A3

7A2 42 Nguyễn Ngọc Như Ý 20/08/2008 TP.HCM 6A3

7A2 GVCN: Võ Thị Đạo - 0397754641

Quận 8, ngày 26 tháng 8 năm 2021

P.HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Thị Ngọc Sương


